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TÓM TẮT53 
Mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số hình thái và 

yếu tố liên quan của sinh viên năm thứ nhất Trường 
Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số 
yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 313 sinh viên 
năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược- ĐHQGHN, đánh 
giá các chỉ số về chiều cao, cân nặng, vòng ngực, chỉ 
số Pignet và chỉ số khối cơ thể (BMI) cũng như một số 
yếu tố liên quan như giới, địa dư, điều kiện kinh tế, 
hoạt động thể lực (HĐTL) tới tình trạng dinh dưỡng và 
thể lực của sinh viên. Kết quả và kết luận: Trong 
313 sinh viên khảo sát có 31% là nam, 79% là nữ, có 
độ tuổi từ 18-20. Sinh viên nam: chiều cao trung bình 
169,9 ± 5,7 cm, cân nặng trung bình 62,3 ± 10,2 kg, 
vòng ngực trung bình: 82,41 ± 7,4 cm, BMI: 21.6 ± 
3.0, Pignet: 25,2 ± 15,3, sinh viên nữ: chiều cao trung 
bình 157,3 ± 4,7cm, cân nặng trung bình 49,1 ± 7,4 
kg, vòng ngực trung bình: 77,2 ± 8,1cm, BMI: 19,8 ± 
2,7, Pignet: 31.0 ± 13,8. 57,2% sinh viên có chỉ số 
BMI ở mức bình thường, 28,2% sinh viên trong tình 
trạng thiếu năng lượng trường diễn; 6,2% thừa cân và 
8,5% béo phì. Thể lực của sinh viên nam phân bố chủ 
yếu ở mức độ cường tráng, nữ sinh viên chủ yếu ở 
mức độ thể lực trung bình. Tỉ lệ sinh viên đạt mức 
hoạt động thể lực theo khuyến cáo của WHO là 
65,2%. Có mối liên quan giữa giới tính và tình trạng 
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dinh dưỡng cũng như thể lực của sinh viên, chưa tìm 
thấy mối liên quan giữa các yếu tố địa dư, điều kiện 
kinh tế, chỉ số hình thái và tình trạng hoạt động thể 
lực. Từ khóa: hình thái, thể lực, sinh viên 
 

SUMMARY 
SURVEY MORPHOLOGICAL INDICATORS 
AND FACTORS RELATED TO THE FIRST-

YEAR STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF 

VNU MEDICINE AND PHARMACY IN 2022 
Objective: Survey some morphological indexes 

and physical activity status of the first-year students of 
the University of Medicine and Pharmacy, Viet Nam 
National University, Hà Nội and some associated 
factors. Methods: The cross-sectional study was 
conducted on 313 first-year students at the University 
of Medicine and Pharmacy, VNU to assess height, 
weight, BMI, bust, Pignet indexes, and some related 
factors such as gender, geography, economic 
conditions, and physical activities. Results and 
conclusions: The 313 cases included 31% male and 
69% female at 18 to 20 years old. In male students: 
average height 169.9±5.7 cm, average weight 62.3 ± 
10.2 kg, mean bust: 82.41±7.4 cm, BMI: 21.6±3.0, 
Pignet: 25.2±15.3, female students: average height 
157.3 ± 4.7cm, average weight 49.1±7.4 kg, average 
bust: 77.2 ± 8, 1cm, mean BMI: 19.8 ± 2.7, Pignet: 
31.0 ± 13.8. Regarding nutritional status, 57.2% of 
students had normal BMI, 28.2% of students were in 
chronic lack of energy, 6.2% were overweight, and 
8.5% were obese. Pignet bodybuilding of male 
students is mainly at a good or strong level while 
female students are at average and lousy levels. The 
prevalence of students having a physical activity level 
consistent with WHO recommendations was 65.2%. 
The gender factors affected students' nutritional and 
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physical status, but no association has been found 
between geographical factors, economic conditions, 
morphological index, and physical activity. Keywords: 
morphology, physical activities, student. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sức khỏe dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng là 

một yếu tố rất quan trọng. Để đánh giá sức 
khỏe, người ta có thể đánh giá thông qua các chỉ 
số hình thái và thể lực. Sinh viên khối ngành sức 
khoẻ được cho là nguồn nhân lực tương lai cho 
hệ thống y tế nước ta nhưng cũng là nhóm đối 
tượng có cường độ học tập cao, nhiều áp lực nên 
vấn đề về sức khỏe dinh dưỡng và thể lực cần 
được chú trọng. Trên thế giới và ở Việt Nam đã 
có nhiều tác giả nghiên cứu về hình thái, thể lực 
và các yếu tố liên quan của nhóm đối tượng này, 
nghiên cứu của Nguyễn Thành Trung và CS (2016) 
là 21,8% [7], tỉ lệ này trong nghiên cứu của Hoàng 
Thị Linh Ngọc và CS là 31% [6], nghiên cứu của 
Nguyễn Thị Phương Lan và CS (2018) thể lực của 
sinh viên phần lớn ở mức yếu [4]. 

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN là một 
đơn vị đào tạo y khoa có tuổi đời còn khá trẻ và 
chưa có nhiều nghiên cứu về tình trạng dinh 
dưỡng trên đối tượng sinh viên khối ngành sức 
khỏe theo học tại đây. Để góp phần cung cấp 
thêm cơ sở khoa học nhằm tư vấn những khuyến 
cáo, giải pháp giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng và tăng cường chất lượng 
cuộc sống cho thế hệ các nhân viên y tế trẻ 
trong tương lai, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
này nhằm mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số hình 
thái về chiều cao đứng, cân nặng, vòng ngực, chỉ 
số BMI, chỉ số Pignet, tình trạng thể lực và một 
số yếu tố liên quan của sinh viên năm thứ nhất 
Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022  
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu: sinh viên năm 

thứ nhất Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, 
không mang các dị tật hình thái, không có bệnh 
lý tâm thần, không có bệnh mạn tính hoặc phẫu 
thuật trong vòng 6 tháng gần thời điểm nghiên 
cứu và đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: 
Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và Bệnh Viện 
Đại học Quốc gia Hà Nội trong khoảng thời gian 
từ tháng 10/2022 – 05/2023 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 

Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện, 
thu thập được 313 sinh viên. 

Phương pháp, công cụ thu thập số liệu: Sử 
dụng kỹ thuật cân đo trực tiếp để xác định các 
thông số hình thái và khảo sát trực tuyến thông 
qua bộ câu hỏi dưới dạng Google form. 

Tiêu chuẩn đánh giá:  
Phân loại BMI đối với người trưởng thành 

(WHO-2000): 
Tình trạng dinh dưỡng Chỉ số BMI (kg/m2) 

TNLTD độ 3 <16 
TNLTD độ 2 16 – 16.99 
TNLTD độ 1 17 – 18.49 
Bình thường 18.5 – 24.99 

Thừa cân /Tiền béo phì 25 – 29.99 
Béo phì độ 1 30 – 34.99 
Béo phì độ 2 35 – 39.99 
Béo phì độ 3 ≥ 40 

Phân loại thể lực dựa vào chỉ số Pignet theo 
Nguyễn Quang Quyền đối với người trưởng thành: 

Phân loại thể lực Chỉ số Pignet 
Cường tráng 0 – 20,8 

Rất khoẻ 20,9 – 24,1 
Khỏe 24,2 – 27,4 

Trung bình 27,5 – 33,9 
Yếu 34 – 37,2 

Rất yếu 37,3 – 40,5 
Yếu kém ≥ 40,6 

Phân loại mức độ hoạt động thể lực (HĐTL) 
theo bộ câu hỏi IPAQ ngắn năm 2005, đối tượng 
đạt được HĐTL theo khuyến nghị của WHO khi 
tổng số lượng HĐTL ≥ 600 MET/phút/tuần. 

2.4. Xử lý số liệu: Số liệu sau khi được thu 
thập sẽ được làm sạch và xử lý thống kê bằng 
phần mềm IBM SPSS Statistics 26. Sử dụng các 
kiểm định t-test, ANOVA, Chi-square để đánh giá 
sự khác biệt giữa các nhóm và mô hình hồi quy 
logistic đơn biến, với khoảng tin cậy 95% để tìm 
hiểu mối liên quan giữa các yếu tố với chỉ số hình 
thái, tình trạng dinh dưỡng và hoạt động thể lực. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Khảo sát trên 313 sinh viên năm thứ nhất 

trong đó có 97 nam (chiếm 31,0%) và 216 nữ 
(chiếm 69,0%); đều trong độ tuổi 18-20; 24,9% 
sinh viên đến từ thành thị và 75,1% ở nông 
thôn, miền núi, miền biển và 80,5% sinh viên gia 
đình có điều kiện kinh tế trung bình. 

3.1. Đặc điểm hình thái, tình trạng dinh 
dưỡng và thể lực 

 
Bảng 1. Một số chỉ số hình thái theo giới  

Giới 
Đặc điểm 

Nam (n=97) 
(X̅ ± SD) 

Nữ (n=216) 
(X̅ ± SD) 

Tổng (N=313) 
(X̅ ± SD) 

p (t-test) 

Chiều cao đứng (cm) 169,9 ± 5,7 157,3 ± 4,7 161,2 ± 7,7 <0,001 
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Cân nặng (kg) 62,3 ± 10,2 49,1 ± 7,4 53,2 ± 10,4 <0,001 
VNTB (cm) 82,41 ± 7,4 77,2 ± 8,1 78,8 ± 8,2 0,150 

BMI (kg/cm2) 21,6 ± 3,0 19,8 ± 2,7 20,4 ± 2,9 0,001 
Pignet 25,2 ± 15,3 31,0 ± 13,8 29,2 ± 14,5 0,001 

Bảng 1 cho thấy chiều cao, cân nặng và BMI trung bình của sinh viên nam đều cao hơn so với 
sinh viên nữ (p < 0,001). Chỉ số Pignet trung bình của nam thấp hơn so với nữ (p = 0,001).  

 
Biểu đồ 1: Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên theo giới theo BMI 

Biểu đồ 1 cho thấy: 57,1% sinh viên có chỉ số BMI bình thường, 28,2% TNLTD, 14,7% thừa cân 
và béo phì độ 1, độ 2. Tỉ lệ TNLTD của nữ cao hơn nam và chủ yếu thiếu độ 1. Tỉ lệ thừa cân, béo phì 
ở nam cao hơn ở nữ. 

 
Biểu đồ 2: Tình trạng thể lực ở sinh viên theo giới theo chỉ số Pignet 

Kết quả Biểu đồ 2: thể lực của sinh viên nam chủ yếu có mức độ cường tráng (34%) và rất khỏe 
(12,4%), nữ sinh chủ yếu có thể lực trung bình (21,3%) và yếu kém (20,4%). Sự khác biệt về tình 
trạng thể lực giữa hai giới có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 2. Mức độ HĐTL đạt theo khuyến cáo của WHO 
Mức độ HĐTL Nam (n,%) Nữ (n,%) Tổng (N,%) p (Chi-square test) 

Đạt 69 (33,8) 135 (66,2) 204 (65,2) 
0,16 

Không đạt 28 (25,7) 81 (74,3) 109 (34,8) 
Tổng 97 (100) 216 (100) 313 (100)  

Kết quả bảng 2 cho thấy 65,2% sinh viên đạt mức HĐTL, trong đó 66,2% ở nam và ở 33,8% ở nữ. 
3.2. Một số yếu tố liên quan tới chỉ số hình thái, tình trạng dinh dưỡng và thể lực 
Bảng 3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thừa cân – béo phì của sinh viên 

 Thừa cân – Béo phì 
OR (KTC 95%) p 

 Có (n,%) Không (n,%) 
Giới tính 

Nam 15 (15,5) 82 (84,5) 
3,2 (1,35 – 7,78) 0,009 

Nữ 11 (5,1) 205 (94,9) 
Địa dư 

Thành thị 13 (16,7) 65 (83,3) 
2,5 (0,99 – 6,21) 0,052 

Nông thôn/miền núi/miền biển 13 (5,5) 222 (94,5) 
Điều kiện kinh tế 

Khá giả 5 (21,7) 18 (78,3) 
2,7 (0,76 – 9,30) 0,126 

Bình thường/ khó khăn 21 (7,2) 269 (92,8) 
Hoạt động thể lực 
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Đạt 18 (8,8) 186 (91,2) 
1,2 (0,51 – 2,91) 0,615 

Không đạt 8 (7,3) 1 (92,7) 
Kết quả bảng 3 cho thấy có mối liên hệ giữa giới tính và tình trạng thừa cân-béo phì, nam có tỉ lệ 

thừa cân béo phì cao hơn nữ (p < 0,05). Ngoài ra, chưa tìm thấy mối liên hệ giữa tình trạng thừa cân 
béo phì với địa dư, kinh tế gia đình và mức hoạt động thể lực (p > 0,05). 

Bảng 4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng TNLTD của sinh viên  

 
Thiếu năng lượng trường diễn 

OR (KTC 95%) p 
Có (n,%) Không (n,%) 

Giới tính 
Nữ 70 (32,4) 146 (67,6) 

1,8 (1,03 – 3,43) 0,04 
Nam 18 (18,6) 79 (81,4) 

Địa dư 
Thành thị 18 (23,1) 60 (76,9) 

0,8 (0,41 – 1,47) 0,433 
Nông thôn/ miền núi/ miền biển 70 (29,8) 165 (70,2) 

Điều kiện kinh tế 
Khá giả 6 (26,1) 17 (73,9) 

0,9 (0,31 – 2,80) 0,907 
Bình thường/ khó khăn 82 (28,3) 208 (71,7) 

Hoạt động thể lực 
Đạt 55 (27,0) 149 (73,0) 

0,9 (0,51 – 1,42) 0,535 
Không đạt 33 (30,3) 76 (69,7) 

Kết quả cho thấy có mối liên hệ giữa giới tính và tình trạng TNLTD, nữ có tỉ lệ TNLTD cao hơn 
nam (p<0,05).  

Bảng 5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thể lực khỏe của sinh viên  

 
Pignet ≤ 27,4 

OR (KTC 95%) p 
Có (n,%) Không (n,%) 
Giới tính 

Nam 53 (54,6) 44 (45,4) 
2,2 (1,33 – 3,74) 0,002 

Nữ 68 (31,5) 148 (68,5) 
Địa dư 

Thành thị 34 (43,6) 44 (56,4) 
1,2 (0,67 – 2,19) 0,471 

Nông thôn/miền núi/miền biển 87 (37,0) 148 (63,0) 
Điều kiện kinh tế 

Khá giả 10 (43,5) 13 (56,5) 
1,4 (0,55 – 3,83) 0,455 

Bình thường/khó khăn 111 (38,3) 179 (61,7) 
Hoạt động thể lực 

Đạt 82 (40,2) 122 (59,8) 
1,2 (0,75 – 1,95) 0,445 

Không đạt 39 (35,8) 70 (64,2) 
Kết quả cho thấy có mối liên hệ giữa giới tính và chỉ số Pignet ≤ 27,4 (tương ứng thể lực khỏe/rất 

khỏe/ cường tráng), nam có thể lực khỏe cao hơn ở nữ (p<0,05). Ngoài ra chưa tìm thấy mối liên hệ 
giữa phân loại thể lực có chỉ số Pignet ≤ 27,4 với địa dư, kinh tế gia đình và mức hoạt động thể lực (p 
>0,05). 

Bảng 6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thể lực yếu của sinh viên  

 
Pignet ≥ 34,0 

OR (KTC 95%) p 
Có (n,%) Không (n,%) 

Giới tính 
Nam 34 (35,1) 63 (64,9) 

0,7 (0,40-1,13) 0,128 
Nữ 102 (47,2) 114 (52,8) 

Địa dư 
Thành thị 34 (43,6) 44 (56,4) 

1,0 (0,60-1,81) 0,877 
Nông thôn/miền núi/miền biển 102 (43,4) 133 (56,6) 

Điều kiện kinh tế 
Bình thường/khó khăn 17 (44,7) 21 (55,3) 

1,4 (0,67-2,88) 0,374 
Khá giả 119 (43,3) 156 (56,7) 

Hoạt động thể lực 
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Đạt 84 (41,2) 120 (58,8) 
0,8 (0,48-1,23) 0,267 

Không đạt 52 (47,7) 57 (52,3) 
Chưa tìm thấy mối liên hệ giữa phân loại thể 

lực với chỉ số Pignet ≥ 34,0 (tương ứng thể lực 
yếu/rất yếu/kém) với các yếu tố giới tính, địa dư, 
kinh tế gia đình và mức hoạt động thể lực (p > 
0,05). 
 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Đặc điểm hình thái, tình trạng dinh 

dưỡng và thể lực của sinh viên. Theo kết quả 
Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020, 
chiều cao của người Việt đã có sự thay đổi mạnh 
ở nhóm thanh niên 18 tuổi. Năm 2020, chiều cao 
của nam thanh niên đạt 168,1cm, và nữ thanh 
niên đạt 156,2cm [1]. Trong nghiên cứu này, 
chiều cao trung bình của nam là 169,9 ± 5,7cm 
và nữ là 157,3 ± 4,7cm cao hơn trung bình 
chung cả nước năm 2020. Đồng thời, chiều cao 
của sinh viên trong nghiên cứu này cũng cao hơn 
nghiên cứu của Hoàng Thị Linh Ngọc và CS 
(2020) trên sinh viên Y năm thứ nhất của Trường 
ĐH Y Hà Nội (chiều cao của nam trung bình 
169,8cm và nữ là 156,7cm) [6]. So với nghiên 
cứu tại cùng địa điểm của Nguyễn Thành Trung 
và CS (2016) cho thấy chiều cao trung bình của 
nam sinh viên là 169,2 ± 5,0 cm và nữ là 156,4 
± 5,2 cm [7], như vậy sau 6 năm, chiều cao 
trung bình của sinh viên năm thứ nhất Trường 
Đại học Y Dược đã tăng lên khoảng 1cm. Mặc dù 
chiều cao của sinh viên/thanh niên Việt Nam đã 
được cải thiện đáng kể theo thời gian nhưng vẫn 
còn thấp hơn so với một số nước trong khu vực. 
Nghiên cứu của Li và CS (2019), chiều cao trung 
bình của sinh viên là 175,3 cm với nam và 163,1 
cm với nữ [5]. Tương tự như chiều cao, cân nặng 
trung bình của cả nam (62,3 ± 10,1kg) và nữ 
(49,1 ± 7,4kg) của đối tượng nghiên cứu cao 
hơn so với kết quả của nghiên cứu tại cùng địa 
điểm cách đây 6 năm về cân nặng của nam: 58,9 
kg, của nữ: 48,1 kg [1], nhưng vẫn nhẹ hơn sinh 
viên Y tại Trung Quốc với cân nặng trung bình 
70,9 kg ở nam và 57,0 kg ở nữ [5]. Như vậy, 
theo thời gian tầm vóc (chiều cao, cân nặng) của 
thanh niên Việt Nam nhìn chung đã được cải 
thiện, điều này có thể do những phát triển về 
mặt kinh tế và đời sống khiến cho tình trạng dinh 
dưỡng được cải thiện. Tuy nhiên, so với một số 
nước trên thế giới và khu vực thì chiều cao và 
cân nặng của sinh viên Việt Nam vẫn ở mức thấp 
hơn trong 10 năm trở lại đây. Sự khác biệt này 
có thể do ảnh hưởng về di truyền, điều kiện kinh 
tế, thói quen ăn uống, văn hóa ẩm thực và mức 
sống khác nhau giữa các quốc gia. 

Để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, chỉ số 
khối cơ thể (BMI) được sử dụng phổ biến hiện 
nay. BMI trung bình của đối tượng nghiên cứu là 
20,4 ± 2,9 trong đó, của nam (21,6 ± 3,0) cao 
hơn của nữ (19,8 ± 2,7) với p=0,001. Chỉ số BMI 
trung bình của nam sinh viên trong nghiên cứu 
này tương đương với kết quả của Ngô Xuân Khoa 
và CS (2019) (BMI: 21,5) [3] nhưng lại cao hơn 
so với nghiên cứu của Nguyễn Thành Trung và 
CS (2016) (BMI: 20,6) [7]. Ở nữ, chỉ số BMI 
trung bình trong nghiên cứu của chúng tôi tương 
đương với nghiên cứu của Nguyễn Thành Trung 
và CS (BMI: 19,7) [7] và Hoàng Thị Linh Ngọc và 
CS (BMI: 19,5) [6] và thấp hơn so với nghiên 
cứu của Ngô Xuân Khoa và CS (BMI: 20) [3]. 
Theo thang phân loại BMI của WHO năm 2000, 
phần lớn chỉ số BMI của đối tượng nghiên cứu ở 
mức bình thường. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường 
diễn chung ở cả 2 giới là 28,2%; trong đó nữ là 
32,4%; cao gấp 1,74 lần ở nam (20%), chủ yếu 
là TNLTD độ I với 16,5% ở nam và 20,8% ở nữ. 
Điều này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Thành Trung và CS (2016) với tỷ lệ 
tình trạng TLNTD ở sinh viên là 21,9% [7]. 
Nghiên cứu của Hoàng Thị Linh Ngọc (2020) cho 
thấy 31,0% sinh viên gặp tình trạng TNLTD với 
19,5% ở nam và 36,3% ở nữ [6]. Điều này có 
thể giải thích do sinh viên năm thứ nhất mới 
nhập trường vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp và thi 
đại học hết sức vất vả, căng thẳng, áp lực học 
hành và thời gian ôn thi ảnh hưởng không nhỏ 
tới tình trạng dinh dưỡng của các em trước khi 
nhập trường. Bên cạnh tỷ lệ TNLTD còn cao thì 
tình trạng thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ đáng kể 
(14,7%), tạo nên một gánh nặng kép về dinh 
dưỡng. Tỷ lệ thừa cân ở sinh viên là 6,4%; béo 
phì độ 1 là 7,3%; thừa cân béo phì ở nam 
(29,8%) cao hơn nữ (7,9%). 

Thể lực của đối tượng nghiên cứu có sự 
chênh lệch giữa 2 giới, thể lực nam chủ yếu ở 
mức cường tráng thì nữ có thể lực ở mức trung 
bình là chủ yếu. Kết quả này tương đương với 
kết quả của Ngô Xuân Khoa và CS (2019) [3] 
nhưng lại có sự khác biệt so với nghiên cứu của 
Nguyễn T.P. Lan và CS (2018) thể lực của nam 
và nữ sinh chủ yếu ở mức yếu [4]. Điều này cho 
thấy sự cải thiện về mặt thể lực của sinh viên 
khối ngành Y Dược, nguyên nhân có thể do điều 
kiện kinh tế ngày càng được cải thiện và sinh 
viên ngày càng chú trọng vào phát triển thể lực 
hơn nhưng đồng thời kết quả này cũng thể hiện 
phần nào sự hạn chế trong thang đo của chỉ số 
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Pignet khi mà những sinh viên thừa cân béo phì 
với cân nặng và vòng ngực đều rất lớn nhưng kết 
quả Pignet lại rất nhỏ. Tỷ lệ sinh viên đạt mức 
HĐTL theo khuyến nghị của WHO là 65,2%. Tỷ 
lệ này thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu khác 
như nghiên cứu của Đặng Thị Thu Hằng và CS 
(2017) là 71,9% [2], nhưng lại cao hơn so với 
của Ngô Thị Tâm và CS (2022) là 35,3% [8]. Sự 
khác biệt có thể xảy ra do ý thức của từng nhóm 
sinh viên về HĐTL hoặc do nhóm ngành khác 
nhau giữa các đối tượng nghiên cứu. 

4.2. Một số yếu tố liên quan tới chỉ số 
hình thái, tình trạng dinh dưỡng và hoạt 
động thể lực. Nghiên cứu cho thấy, chiều cao 
đứng trung bình ở cả 2 giới có mối liên hệ với 
điều kiện kinh tế gia đình. Ở nhóm nam sinh viên 
đến từ những gia đình có điều kiện kinh tế thoải 
mái/rất thoải mái có chiều cao, cân nặng, BMI 
lớn hơn so với nhóm có điều kiện gia đình bình 
thường và cao hơn nhóm có điều kiện gia đình 
rất khó khăn/khó khăn (p< 0,05). Chỉ số Pignet 
của nam giới đến từ gia đình có kinh tế rất khó 
khăn/khó khăn cao hơn 2 nhóm còn lại (p<0,05). 
Ở nữ, chiều cao đứng tăng dần theo điều kiện 
kinh tế (p>0,05). Các kích thước về hình thái 
chịu sự tác động của giới tính, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p <0,05). Sự khác nhau này có 
thể được lý giải khi kinh tế phát triển, thu nhập 
cao, mức chi cho ăn uống sẽ tăng lên. Về tình 
trạng dinh dưỡng, kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi cho thấy BMI trung bình của nam cao hơn nữ, 
đồng thời có mối tương quan giữa tình trạng 
thừa cân béo phì và tình trạng TNLTD với giới 
tính. Kết quả này tương tự nghiên cứu của 
Hoàng Thị Linh Ngọc (2020) với tỉ lệ thừa cân 
béo phì ở nam cao hơn nữ và ngược lại, tỉ lệ 
TNLTD ở nữ cao hơn nam [6]. Tuy nhiên, trong 
nghiên cứu này chưa tìm thấy mối liên quan giữa 
các yếu tố khác như địa dư, điều kiện kinh tế và 
hoạt động thể lực với tình trạng thừa cân béo phì 
hay thiếu năng lượng trường diễn ở sinh viên. 
Tương tự, với hình thái thể lực, kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ nam sinh viên có 
thể lực từ khỏe trở lên cao hơn nữ và có mối liên 
quan giữa thể lực khỏe (chỉ số Pignet ≤27,4) với 
giới tính. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa thể 
lực với các yếu tố khác như địa dư, điều kiện 
kinh tế và hoạt động thể lực ở sinh viên. 
 

V. KẾT LUẬN 
Sinh viên nam có chiều cao trung bình là 

169,9±5,7 cm, cân nặng trung bình là 62,3±10,2 
kg, vòng ngực trung bình là 82,41±7,4 cm, BMI 
trung bình là 21,6±3,0; Pignet trung bình là 

25,2±15,3; sinh viên nữ có chiều cao trung bình 
là 157,3±4,7cm, cân nặng trung bình là 
49,1±7,4 kg, vòng ngực trung bình là 77,2 ± 
8,1cm, BMI trung bình là 19,8 ± 2,7, Pignet 
trung bình là 31,0±3,8. Về tình trạng dinh 
dưỡng, tỷ lệ TNLTD ở sinh viên là 28,2%; trong 
đó nữ là 32,4% và ở nam là 20%, chủ yếu là 
TNLTD độ 1; 6,2% sinh viên thừa cân và 8,5% 
béo phì độ 1 và độ 2, trong đó tỉ lệ thừa cân béo 
phì ở nam là 29,8% và ở nữ là 7,9%. Thể lực 
của sinh viên nam phân bố chủ yếu ở mức độ 
cường tráng (34%) và rất khỏe (12,4%), ở nữ 
chủ yếu ở mức độ thể lực trung bình (21,3%) và 
yếu kém (20,4%). Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu 
đạt mức hoạt động thể lực theo khuyến nghị của 
WHO là 65,2%. Có mối liên quan giữa yếu tố giới 
tính với tình trạng dinh dưỡng và hình thái thể 
lực của sinh viên, nghiên cứu chưa tìm thấy mối 
liên quan giữa yếu tố địa dư, điều kiện kinh tế và 
hoạt động thể lực với chỉ số hình thái, tình trạng 
dinh dưỡng và thể lực của sinh viên. 
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